
Đvt: đồng

Ngày phát 
sinh

Chi Tiết Thu Chi Tồn
 Ghi chú: số 
phần cơm 

28,074,290

4/1/2024 MTQ có số GD047332.010424.175821 ủng hộ KTX 50,000             28,124,290

4/2/2024 Tiền bán cơm ngày 02/04/2024 (121p) 242,000           28,366,290

4/2/2024 Chi phí ngày 02/04/2024 1,472,000        26,894,290

4/3/2024 A/C Vang Hien ủng hộ KTX 400,000           27,294,290

4/4/2024 Nhóm Hand CMTX T4 500,000           27,794,290

4/4/2024 Tiền bán cơm ngày 04/04/2024 (75p) 150,000           27,944,290

4/4/2024 Chi phí ngày 04/04/2024 2,420,000        25,524,290

4/5/2024 Chị Nguyen Thi Ngoc Trang CMTX T4 3,000,000        28,524,290

4/6/2024 Tiền bán cơm ngày 06/04/2024 (93p) 186,000           28,710,290

4/6/2024 Chi phí ngày 06/04/2024 1,030,000        27,680,290

4/9/2024 Tiền bán cơm ngày 09/04/2024 (126p) 252,000           27,932,290

4/9/2024 Chi phí ngày 09/04/2024 2,155,000        25,777,290

4/11/2024 Tiền bán cơm ngày 11/04/2024 (129p) 258,000           26,035,290

4/11/2024 Chi phí ngày 11/04/2024 1,410,000        24,625,290

4/13/2024 Tiền bán cơm ngày 13/04/2024 (92p) 184,000           24,809,290

4/13/2024 Chi phí ngày 13/04/2024 1,300,000        23,509,290

4/16/2024 Tiền bán cơm ngày 16/04/2024 (125) 250,000           23,759,290

4/16/2024 Chi phí ngày 16/04/2024 1,115,000        22,644,290

4/17/2024 MTQ ẩn danh CMTX T4 1,500,000        24,144,290

4/18/2024 Tiền bán cơm ngày 18/04/2024 (74p) 148,000           24,292,290

4/18/2024 Chi phí ngày 18/04/2024 1,410,000        22,882,290

4/19/2024 Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4 500,000           23,382,290

4/20/2024 Tiền bán cơm ngày 20/04/2024 (97p) 194,000           23,576,290

4/20/2024 Chi phí ngày 20/04/2024 1,400,000        22,176,290

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 04.2024

Số dư quỹ đầu tháng 04/2024



4/23/2024 Tiền bán cơm ngày 23/04/2024 (122p) 244,000           22,420,290

4/23/2024 Chi phí ngày 23/04/2024 1,340,000        21,080,290

4/25/2024 Tiền bán cơm ngày 25/04/2024 (131p) 262,000           21,342,290

4/25/2024 Chi phí ngày 25/04/2024 1,050,000        20,292,290

4/27/2024 Tiền bán cơm ngày 27/04/2024 (100p) 200,000           20,492,290

4/27/2024 Chi phí ngày 27/04/2024 1,020,000        19,472,290

4/30/2024 Tiền bán cơm ngày 30/04/2024 (100p) 200,000           19,672,290

4/30/2024 Chi phí ngày 30/04/2024 1,020,000        18,652,290

4/30/2024 Chi phí ngày 30/04/2024 (chi lương) 8,000,000        10,652,290

8,720,000        26,142,000      10,652,290

Thu Chi Tồn  số phần cơm 

28,074,290

450,000           28,524,290

5,500,000        34,024,290

2,770,000        36,794,290 1,385               

-                   36,794,290

Tổng chi phí trong tháng 26,142,000 10,652,290

8,720,000        26,142,000 10,652,290

Ngày Diễn giải Số lượng Đơn giá Thành tiền

4/2/2024 thịt heo 10                    85,000             850,000           

trứng gà 100                  2,500               250,000           

hành lá 1                      30,000             

ớt 0,5 25,000             

cà tím 10                    70,000             

thịt xay 1,5 85,000             127,000           

bí đao 10                    70,000             

CMKTX

Số dư quỹ cuối tháng 04/2024

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 04/2024

CMTX

Tiền bán cơm (1,385 phiếu)

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 04/2024

CHI TIẾT CHI PHÍ



chuối 50,000             

1,472,000

4/4/2024 thịt heo quay 5                      150,000           750,000           

mướp 10                    60,000             

dưa leo 10                    80,000             

gas 46                    1,480,000        

chuối 50,000             

2,420,000

4/6/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

su su 10                    70,000             

mướp 10                    70,000             

chuối 50,000             

1,030,000

4/9/2024 thịt heo 10                    85,000             850,000           

trứng gà 100                  2,500               250,000           

bí đỏ 10                    80,000             

cà tím 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

thịt xay 1,5 85,000             127,000           

tiền điện 390,000           

tiền nước 298,000           

chuối 50,000             

2,155,000

4/11/2024 thịt heo quay 8                      150,000           1,200,000        

bầu 10                    80,000             

bí đao 10                    80,000             

chuối 50,000             

1,410,000

4/13/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

cà tím 10                    80,000             

mướp 10                    70,000             

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



cân 2kg 1                      260,000           

chuối 50,000             

1,300,000

tôm khô 1                      500,000           

thịt vịt 5                      70,000             350,000           

4/16/2024 hành lá 1                      30,000             

ớt 0,5 25,000             

bắp cải 10                    80,000             

cà phổi 10                    80,000             
chuối 50000

1,115,000

4/18/2024 thịt heo quay 8                      150,000           1,200,000        

bí đao 10                    70,000             

dưa leo 10                    80,000             

gừng 10,000             

chuối 50,000             

1,410,000

4/20/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

mướp 10                    70,000             

bầu 10                    70,000             

giấy ăn 2                      105,000           210,000           

bọc 4                      40,000             160,000           
chuối 50000

1,400,000

4/23/2024 thịt heo 10                    85,000             850,000           

trứng gà 100                  2,500               250,000           

su su 10                    80,000             

cà phổi 10                    80,000             

hành lá 1                      30,000             

chuối 50,000             

1,340,000

4/25/2024 thịt gà 14                    60,000             840,000           

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng



dưa leo 10                    80,000             

mướp 10                    80,000             

chuối 50,000             

1,050,000

4/27/2024 chả lụa 4                      190,000           760,000           

bánh mì 100                  1,700               170,000           

bắp cải 5                      40,000             

chuối 50,000             

1,020,000

4/30/2024 chả lụa 4                      190,000           760,000           

bánh mì 100                  1,700               170,000           

bắp cải 5                      40,000             

chuối 50,000             

1,020,000

4/30/2024 Chị Quyên_omon 4,000,000        

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000        

Trần Thị Bình 1,500,000        
8,000,000        

26,142,000      

CHI LƯƠNG
Chi lương tháng 04/2024

Tổng
TỔNG CỘNG

Tổng

Tổng

Tổng


